
Đvt: đồng
Ngày Thu Chi Tồn

2,459,150,143
01-08-15 Đòan công an TP.HCM ủng hộ KTX 2,000,000 2,461,150,143
01-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/8/15 (401 phiếu) 802,000 2,461,952,143
01-08-15 Chi phí ngày 01/08/2015 1,356,000 2,460,596,143
02-08-15 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,460,796,143
03-08-15 Chị DTHa CMTX T8 500,000 2,461,296,143
03-08-15 Minh Trung & Minh Phúc ủng hộ KTX 1,000,000 2,462,296,143
04-08-15 Bác Châu Mỹ Linh ủng hộ KTX 2,000,000 2,464,296,143
04-08-15 Anh Phạm VIết Khánh ủng hộ KTX 1,000,000 2,465,296,143
04-08-15 Anh Thuận ủng hộ KTX 2,000,000 2,467,296,143
04-08-15 Chị Kim Thanh ủng hộ KTX 5,000,000 2,472,296,143
04-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/8/15 (426ph) 852,000 2,473,148,143
04-08-15 Chi phí ngày 04/08/2015 681,000 2,472,467,143
06-08-15 Nhóm Sưởi Ấm CMTX T8 1,000,000 2,473,467,143
06-08-15 Lãi T7 STK 1tháng 540,945 2,474,008,088
06-08-15 Chị Phùng Xuân Yến cùng Mẹ ủng hộ KTX 1,000,000 2,475,008,088
06-08-15 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2,000,000 2,477,008,088
06-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/8/15 (432ph) 864,000 2,477,872,088
06-08-15 Chi phí ngày 06/08/2015 2,174,000 2,475,698,088
07-08-15 Anh Việt Ủng hộ KTX 3,000,000 2,478,698,088
08-08-15 Chị Phụng ủng hộ KTX 400,000 2,479,098,088
08-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/8/15 (392ph) 784,000 2,479,882,088
08-08-15 Chi phí ngày 08/08/2015 182,000 2,479,700,088
09-08-15 Anh Lộc ủng hộ KTX 1,200,000 2,480,900,088
10-08-15 Anh Trịnh Nguyên Trực ủng hộ KTX 1,000,000 2,481,900,088

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 08/2015

Chi Tiết
Tồn tháng 07/2015



Ngày Thu Chi Tồn
10-08-15 Chị Trang ủng hộ KTX 200,000 2,482,100,088
11-08-15 Chị Kimnhut CMTX T8 200,000 2,482,300,088
11-08-15 Chị Duong Thi Thu Hien ủng hộ KTX 2,000,000 2,484,300,088
11-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/8/15 (443ph) 886,000 2,485,186,088
11-08-15 Anh Nguyễn Đức Quân USA ủng hộ  KTX 500,000 2,485,686,088
11-08-15 Anh Lại Anh Việt ủng hộ KTX 200,000 2,485,886,088
11-08-15 Anh Lại Việt Phong ủng hộ KTX 300,000 2,486,186,088
11-08-15 Anh Long ủng hộ KTX 500,000 2,486,686,088
11-08-15 Chi phí ngày 11/08/2015 2,490,000 2,484,196,088
12-08-15 Chi phí ngày 12/08/2015 494,000 2,483,702,088
13-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/8/15 (425ph) 850,000 2,484,552,088
13-08-15 Chị Trần Thị Ái USA ủng hộ KTX 500,000 2,485,052,088
13-08-15 Chi phí ngày 13/08/2015 1,429,000 2,483,623,088
14-08-15 Chị ADTB CMTX T8 200,000 2,483,823,088
14-08-15 MTQ có số giao dịch 1408150601834001 CMTX T 6,7,8 1,500,000 2,485,323,088
15-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/8/15 (400ph) 800,000 2,486,123,088
15-08-15 Chị Trương Thu Nguyệt , cư xá Thanh Đa ủng hộ KTX 200,000 2,486,323,088
15-08-15 Các bạn Phượng , Ngọc , My , Trang , Thủy trường ĐHKH Tự nhiên ủng hộ KTX 1,000,000 2,487,323,088
15-08-15 Nhà thuốc 520 NTP ủng hộ KTX 2,000,000 2,489,323,088
15-08-15 Anh Huỳnh Hùng Cường ủng hộ KTX 1,000,000 2,490,323,088
15-08-15 Chi phí ngày 15/08/2015 4,168,800 2,486,154,288
15-08-15 Chi lương kỳ 1 tháng 08/2015 3,550,000 2,482,604,288
17-08-15 Chị Le Thi Thanh Ha/ Co Dung USA ủng hộ KTX 600,000 2,483,204,288
18-08-15 Anh Huu Minh Do CMTX T8 500,000 2,483,704,288
18-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/8/15 (402ph) 804,000 2,484,508,288
18-08-15 Chị Trinh Thanh ủng hộ KTX 100,000 2,484,608,288

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn
18-08-15 Phật tử nhà 283 Tôn Đản ủng hộ KTX 400,000 2,485,008,288
18-08-15 Chị Mai xóm Củi ủng hộ KTX 2,000,000 2,487,008,288
18-08-15 Chi phí ngày 18/08/2015 3,822,000 2,483,186,288
19-08-15 Bạn Tường và nhóm sinh viên trường ĐHKT ủng hộ KTX 780,000 2,483,966,288
19-08-15 Chị Huỳnh Thị Ngọc Diễm ủng hộ KTX 3,000,000 2,486,966,288
19-08-15 Chị Lê Thị Yến đại diện công ty ủng hộ KTX 300,000 2,487,266,288
19-08-15 CƠ sở Nam Lợi , Q.8 ủng hộ KTX 1,400,000 2,488,666,288
20-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/8/15 (389ph) 778,000 2,489,444,288
20-08-15 Chi phí ngày 20/08/2015 2,651,000 2,486,793,288
21-08-15 Chị Phan Thị Hồng Loan , Bình Chánh ủng hộ KTX 1,000,000 2,487,793,288
21-08-15 Anh Nguyễn Thanh Sang , Q.11 ủng hộ KTX 200,000 2,487,993,288
22-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/8/15 (375ph) 750,000 2,488,743,288
22-08-15 Anh Quốc Bảo ủng hộ KTX 500,000 2,489,243,288
22-08-15 Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt ủng hộ KTX 1,000,000 2,490,243,288
22-08-15 Chị Lê Thị Bích Liên - Canada ủng hộ KTX 4,000,000 2,494,243,288
22-08-15 Anh em Thông - Dũng , Q.Bình tân ủng hộ KTX 500,000 2,494,743,288
22-08-15 Chị Loan - P.6, Q.10 ủng hộ KTX 500,000 2,495,243,288
22-08-15 Chị Thanh - Q.6 ủng hộ KTX 3,000,000 2,498,243,288
22-08-15 Anh Hiếu - P.6, Q.4 ủng hộ KTX 200,000 2,498,443,288
22-08-15 Chi phí ngày 22/08/2015 1,894,000 2,496,549,288
23-08-15 Gia đình anh Đào Văn Hai ủng hộ KTX 2,000,000 2,498,549,288
23-08-15 Anh Khoa - Quận Phú Nhuận ủng hộ KTX 1,500,000 2,500,049,288
24-08-15 Chị Nguyễn Vũ Thảo Vy ủng hộ KTX 300,000 2,500,349,288
24-08-15 Chị Hương ủng hộ KTX 200,000 2,500,549,288
25-08-15 MTQ có số giao dịch 250815151236002 CMTX T8,9/2015: 1,000,000 2,501,549,288
25-08-15 Lãi T8 ATM 20,549 2,501,569,837

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn
25-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/8/15 (373ph) 746,000 2,502,315,837
25-08-15 Chị Tô Mỹ Nghi ủng hộ KTX 1,000,000 2,503,315,837
25-08-15 Chị Michelle Ủng hộ KTX 3,000,000 2,506,315,837
25-08-15 Chị Nguyễn Thị Hồ Quì ủng hộ KTX 700,000 2,507,015,837
25-08-15 Chi phí ngày 25/08/2015 5,435,000 2,501,580,837
26-08-15 Anh Cổ Trâm Anh và Cổ Minh Triết ủng hộ KTX 500,000 2,502,080,837
27-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/8/15 (285ph) 570,000 2,502,650,837
27-08-15 Chị Hiền ủng hộ KTX 2,000,000 2,504,650,837
27-08-15 Chị Hoa ủng hộ KTX 2,000,000 2,506,650,837
27-08-15 Chị Hà ủng hộ KTX 500,000 2,507,150,837
27-08-15 Chị Trúc ủng hộ KTX 200,000 2,507,350,837
27-08-15 Chú Thịnh ủng hộ KTX 300,000 2,507,650,837
27-08-15 Chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng ủng hộ KTX 500,000 2,508,150,837
27-08-15 Chi phí ngày 27/08/2015 2,491,000 2,505,659,837
29-08-15 Anh Son ủng hộ KTX 500,000 2,506,159,837
29-08-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/8/15 (345ph) 690,000 2,506,849,837
29-08-15 Chị Đặng Thị Phương Lang , Đặng Thị phương Khanh ủng hộ KTX 150,000 2,506,999,837
29-08-15 Chị Nga - Lý Thái Tổ , Q.10 ủng hộ KTX 200,000 2,507,199,837
29-08-15 Chị Vinh ủng hộ KTX 1,000,000 2,508,199,837
29-08-15 Chi phí ngày 29/08/2015 3,568,000 2,504,631,837
29-08-15 Chi lương kỳ 2 tháng 08/2015 3,320,000 2,501,311,837
30-08-15 Hai bác họ Quỳnh ủng hộ KTX 500,000 2,501,811,837
31-08-15 Chị Doit CMTX T8 2,000,000 2,503,811,837

84,367,494 39,705,800 2,503,811,837Tồn quỹ cuối tháng 08/2015

Chi Tiết



Thu Chi Tồn
2,459,150,143

561,494 2,459,711,637
6,900,000 2,466,611,637

66,730,000 2,533,341,637
10,176,000 2,543,517,637

39,705,800 2,503,811,837
84,367,494 39,705,800 2,503,811,837

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01-08-15 Chuối 50 6,000 300,000
01-08-15 Tim gà 54 543,000
01-08-15 Bọc rác trung 140,000
01-08-15 Cải ngọt 16 13,000 208,000
01-08-15 Cà chua 10 12,000 120,000
01-08-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
01-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
01-08-15 Tắc 1 10,000 10,000
01-08-15 Ngò 1 10,000 10,000

1,356,000
04-08-15 Chuối 50 6,000 300,000
04-08-15 Khoai tây 6 16,000 96,000
04-08-15 Cà rốt 2 16,000 32,000

Chi tiết
Tồn tháng 07/2015
Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiến bán cơm (5,212 phần)
Tổng chi phí trong tháng
Tồn quỹ cuối tháng 08/2015

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

04-08-15 Củ cải trắng 2 8,000 16,000
04-08-15 Cải ngọt 15 12,000 180,000
04-08-15 Hành lá 1 10,000 10,000
04-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
04-08-15 Tắc 1 10,000 10,000
04-08-15 Sửa đường nước 1 27,000 27,000

681,000
06-08-15 Thịt xay 20 50,000 1,000,000
06-08-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000
06-08-15 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000
06-08-15 Bì 5 22,000 110,000
06-08-15 Cải thảo 15 12,000 180,000
06-08-15 Susu 15 8,000 120,000
06-08-15 Cà rốt 2 16,000 32,000
06-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
06-08-15 Ngò 1 15,000 15,000
06-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
06-08-15 Tắc 1 12,000 12,000
06-08-15 Trứng gà 20 2,500 50,000
06-08-15 Chuối 50 6,000 300,000

2,174,000
08-08-15 Giá 5 10,000 50,000
08-08-15 đậu bắp 3 13,000 39,000
08-08-15 Bạc hà 2 15,000 30,000
08-08-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
08-08-15 Ngò 1 10,000 10,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

08-08-15 Rau om 1 5,000 5,000
08-08-15 Chanh dây 1 18,000 18,000
08-08-15 Me 1 20,000 20,000

182,000
11-08-15 Chả lụa 15 60,000 900,000
11-08-15 Chả chiên 15 70,000 1,050,000
11-08-15 Bắp cải 15 10,000 150,000
11-08-15 Cà chua 8 10,000 80,000
11-08-15 Ngò 1 15,000 15,000
11-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
11-08-15 Tắc 1 10,000 10,000
11-08-15 Chuối 45 6,000 270,000

2,490,000
12-08-15 Sửa công tắc điện 1 19,000 19,000
12-08-15 Bóng đèn, chuột 3 20,000 60,000
12-08-15 Tăm 1 30,000 30,000
12-08-15 Nùi rửa chén 36 90,000
12-08-15 Khăn giấy 1 120,000 120,000
12-08-15 Cây lau nhà 2 175,000

494,000
13-08-15 Cá basa viên hấp 35 23,000 805,000
13-08-15 Bắp cải 16 10,000 160,000
13-08-15 Khoai tây 5 14,000 70,000
13-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
13-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
13-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

13-08-15 Tắc 1 14,000 14,000
13-08-15 Băng cá nhân 15,000
13-08-15 Chuối 45 6,000 270,000
13-08-15 Thịt xay 1 50,000 50,000

1,429,000
15-08-15 Phí SMS VCB T7 1 8,800 8,800
15-08-15 Chuối 50 6,000 300,000
15-08-15 Gà 60 1,130,000
15-08-15 Cải thảo 17 11,000 187,000
15-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
15-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
15-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
15-08-15 Tắc 1 12,000 12,000
15-08-15 Sả bằm 3 10,000 30,000
15-08-15 Gas 48kg 3 802,000 2,406,000
15-08-15 Thịt xay 1 50,000 50,000

4,168,800
15-08-15 Lương kỳ 1 T8 1 3,550,000

3,550,000
18-08-15 Thịt xay 24 50,000 1,200,000
18-08-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000
18-08-15 Chả cá basa viên 5 23,000 115,000
18-08-15 Da heo 5 25,000 125,000
18-08-15 đậu đũa 15 12,000 180,000
18-08-15 Rau muống 10 10,000 100,000
18-08-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

18-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
18-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
18-08-15 Tắc 1 12,000 12,000
18-08-15 Chuối 45 6,000 270,000
18-08-15 Rau nêm 1 5,000 5,000
18-08-15 Tiền điện T8 1 947,000 947,000
18-08-15 Internet T7 1 390,000 390,000
18-08-15 Diện thoại T7 1 109,000 109,000
18-08-15 Tpho 3, chuột 2, bóng đèn 2 124,000

3,822,000
20-08-15 Thịt vai, đùi 25 70,000 1,750,000
20-08-15 Thịt xay 2 50,000 100,000
20-08-15 Tim gà 5 10,000 50,000
20-08-15 Chuối 42 250,000
20-08-15 Cải ngọt 10 13,000 130,000
20-08-15 Rau dền 7 12,000 84,000
20-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
20-08-15 Chanh 1 12,000 12,000
20-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
20-08-15 Hành củ 2 30,000 60,000
20-08-15 Tỏi sen 2 35,000 70,000
20-08-15 Dấm gạo 1 10,000 10,000
20-08-15 Phí VS T8 1 100,000 100,000

2,651,000
22-08-15 Cá basa viên hấp 35 23,000 805,000
22-08-15 Cá basa  hấp 5 22,000 110,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

22-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
22-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
22-08-15 Chanh 1 12,000 12,000
22-08-15 Cà rốt 2 20,000 40,000
22-08-15 Thịt xay 2 50,000 100,000
22-08-15 Bao xốp đen 6 32,000 192,000
22-08-15 Bao xốp trắng 30 và 26 7 292,000
22-08-15 Bao PE 11x18 1 43,000 43,000
22-08-15 Chuối 45 6,000 270,000

1,894,000
25-08-15 Chả lụa 20 60000 1,200,000
25-08-15 Chả chiên 15 70000 1,050,000
25-08-15 Chuối 42 250,000
25-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
25-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000
25-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
25-08-15 Cà chua 10 9,000 90,000
25-08-15 Khẩu trang 4 700,000 2,800,000

5,435,000
27-08-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000
27-08-15 Cá viên basa hấp 5 23,000 115,000
27-08-15 Thịt xay 22 50,000 1,100,000
27-08-15 Bì heo 5 25,000 125,000
27-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
27-08-15 Ngò 1 15,000 15,000
27-08-15 Ớt 0.5 30,000 15,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

27-08-15 Nước màu 1 25,000 25,000
27-08-15 Tăm 2 11,000 22,000
27-08-15 Chuối 39 230,000
27-08-15 Ly nhựa nhỏ 40 9,000 360,000
27-08-15 Tăm 2 30,000 60,000
27-08-15 Khăn giấy 1 130,000 130,000
27-08-15 Bao xốp đen 2 32,000 64,000

2,491,000
29-08-15 Thịt vai, đùi 25 70,000 1,750,000
29-08-15 Bí đao 10 15,000 150,000
29-08-15 Nước rửa chén 5 23,000
29-08-15 Susu 5 8,000 40,000
29-08-15 Hành lá 1 20,000 20,000
29-08-15 Ngò 1 10,000 10,000
29-08-15 Chuối 40 6,000 240,000
29-08-15 Tiền nước kỳ 8 1 1,200,000 1,200,000
29-08-15 Thuốc cảm,ho,vitamins 135,000

3,568,000
29/08/2015 Lương kỳ 2 T8 3,320,000

3,320,000
39,705,800

Tổng

Tổng

Tổng
Tổng cộng


